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코로나19 검사를 받아야 하는 경우

안내 말씀

1339(1345 또는 1330 연계) 외국어 안내 시간 및 종류

❶ 의사의 소견에 따라 원인 미상 폐렴 등 코로나19 의심되는 자

❷ 해외 방문력 있고, 한국 입국 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상

     (기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자

❸ 코로나바이러스감염증 -19 국내 집단 발생과 역학적 연관성이 있고 14일 이내 발열

     (37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자

❶ 위의 경우에 해당되어 진단검사를 받는 경우 국적, 체류자격에 관계없이, 

     내국인과 동일하게 비용이 발생하지 않습니다. 

     증상이 발생한 경우 1339 콜센터로 문의 후 보건소 등 가까운 선별진료소를 이용해주세요.

❷ 체류 자격이 없는(불법체류) 경우에도 코로나19 관련 증상으로 의료기관에서 진료받는 

     경우는 출입국 · 외국인관서 등으로 통보되지 않고 단속도 유예됩니다.

전화번호 이용시간 언어

☎1345
법무부 외국인
종합안내센터

24시간 영어, 중국어

09:00~18:00

일본어, 베트남어, 태국어, 말레이/인도네시아어, 러시아어, 몽골어, 

방글라데시어, 파키스탄어, 네팔어, 캄보디아어, 미얀마어, 프랑스어, 

독일어, 스페인어, 필리핀어, 아랍어, 스리랑카어

☎1330 
한국관광공사 
관광안내센터

24시간 영어, 중국어, 일본어

08:00~19:00 베트남어, 태국어, 말레이/인도네시아어, 러시아어

☎1577-1366 
다누리콜센터

24시간
영어, 중국어, 일본어, 라오스어, 네팔어, 우즈베키스탄어, 베트남어, 태국어,

러시아어, 필리핀어, 몽골어, 캄보디아어

 코로나19 관련 증상 및 사례정의 관련 문의는 1339 콜센터로,

출입국 관련 민원안내 및 생활정보관련은 외국인종합안내센터 1345로 문의하시면

자세한 안내를 받으실 수 있습니다.

※ 1339 콜센터로 문의 후, 필요 시 다음과 같이 3자 통역이 가능합니다.

Korea



In the case of need to do COVID-19 Test 

Guidance

Foreign Language Guide Time and Type of 1339 (1345 or 1330 link), 
Danuri Helpline 1577-1366

❶  A person suspected of having COVID-19, such as unidentified pneumonia, 
      according to the doctor's opinion.

❷  A person who has visited overseas and has a fever (37.5°C or higher), respiratory
      symptoms (cough, dyspnea, etc) within 14 days after entering Korea. 

❸  A person who has a epidemiological connection with domestic group outbreaks 
      of COVID-19 and has a fever (37.5°C or higher) or respiratory symptoms(cough,
      dyspnea, etc) within 14 days.

❶  If you are diagnosed with the above case, you will not be charged the same as a
      Korean regardless of nationality or sojourn qualification.
      If symptoms occur, please contact 1339 call center and visit the nearest screening
      center such as a health center.

❷  Even if not eligible to stay (illegal/excess stay), if you are treated at a medical 
      institution due to symptoms related to COVID-19, you will not be notified by 
      immigration authorities, and the crackdown will be suspended. 

Phone Number Time Language

☎1345
Ministry of Justice

Immigration
Contact Center 1345

24 hours English, Chinese

09:00~18:00

Japanese, Vietnamese, Thai, Malay/Indonesian, Russian, 

Mongolian, Bangladeshi, Pakistani, Nepali, Cambodian,

Myanmar, French, German, Spanish, Philippines, Arabic, 

Sri Lankan

☎1330
Korea Tourism Organization 

Headquarters
Korea Travel Hotline

24 hours English, Chinese, Japanese

08:00~19:00 Vietnamese, Thai, Malay/Indonesian, Russian

☎1577-1366
Korea Institute for 

Healthy Family
Danuri Helpline 1577-1366 

24 hours

English, Chinese, Japanese, Laos, Nepali, Uzbek, 

Vietnamese, Thai, Russian, Philippines(Tagalog), Mongolian,

Cambodian(Kmer) 

 For inquiries about COVID-19 related symptoms and case definitions, 
Please contactl 1339 call center. For information on immigration and living 
information, Please contact Immigration Contact Center 1345
※ After Contacting 1339 Call Center, if necessary, a 3-way call interpreter is available as follows

America



电话号码 利用时间 语言

☎1345
法务部 外国人综合

咨询中心

24小时 英语, 中文

09:00~18:00

日语, 越南语, 泰国语, 马来西亚 / 印度尼西亚语, 俄罗斯语, 蒙古语, 

孟加拉国语, 巴基斯坦语, 尼泊尔语, 柬埔寨语, 缅甸语, 法语, 德语, 

西班牙语, 菲律宾语, 阿拉伯语, 斯里兰卡语

☎1330 
韩国观光公社 旅游

咨询电话

24小时 英语, 中国语, 日语

09:00~18:00 越南语, 泰国语, 马列西亚语 / 印度尼西亚语, 俄罗斯语,

☎☎1577-1366

韩国健康家庭振兴院
DANURI1577-1366

24小时
英语, 中国语, 越南语, 菲律宾语（他加禄语）,    柬埔寨语, 俄罗斯语,  

蒙古语, 日语, 泰国语, 老挝语, 乌兹别克斯坦语, 尼泊尔语

 

China



※※Sau khi hỏi tổng đài 1339, nếu cần thiết có thể kết nối máy 3 bên.

 

លេខទូរស័ព្ទ ពេលវេលាផ្តល់សេវា ភាសា

☎១៣៤៥
ក្រសួងយុត្តិធម៌ 

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសេវាកម្មជនបរទេស

២៤ម៉ោង ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាចិន

0៨:00~១៨:00

ភាសាជបុ៉ន, ភាសាវៀតណាម, ភាសាថៃ, ភាសាម៉ាឡេ/
ភាសាឥណ្ឌូនេសី៊, ភាសារុស្សី៊, ភាសាមុ៉ងហ្គោលី, ភាសា 
បង់ក្លាដេស, ភាសាប៉ាគីស្ថាន, ភាសានេប៉ាល, ភាសាខ្មែរ, 
ភាសាមីយ៉ាម៉ា, ភាសាបារាំង, ភាសាអាឡឺម៉ង់, ភាសា
អេស្ប៉ាញ, ភាសាហ្វីលីពីន, ភាសាអារ៉ាប់, ភាសាស្រីលង្កា

☎១៣៣០
អង្គការទេសចរណ៍ជាតិកូរ៉េនៃ 

មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរណ៍

២៤ម៉ោង ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាចិន, ភាសាជបុ៉ន

0៨:00~១៨:00 ភាសាវៀតណាម, ភាសាថៃ, ភាសាម៉ាឡេ/
ភាសាឥណ្ឌូនេសី៊, ភាសារុស្សី៊

☎១៥៧៧-១៣៦៦
វិទ្យាស្ថានលើកម្ពស់សុខភាពនិង គ្រួសារកូរ៉េ

មជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទ ដានូរី 
១៥៧៧-១៣៦៦

២៤ម៉ោង

ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាចិន, ភាសាវៀតណាម, 
ភាសាហ្វីលីពីន(កាតាឡុក), ភាសាខ្មែរ, ភាសារុស្សី៊, 
ភាសាមុ៉ងហ្គោលី, ភាសាជបុ៉ន, ភាសាថៃ, ភាសាឡាវ, 
ភាសាអូ៊សបេគីស្ថាន, ភាសានេប៉ាល

 



  

หมายเลขโทรศัพท์ เวลาท่ีใหบ้รกิาร ภาษา

☎1345
ศูนยร์วมขอ้มูลสำ�หรบัช�วต่�งช�ติ

กระทรวงยุติธรรม

24ชัว่โมง ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี

09:00~18:00

ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาเวยีดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย/์ภาษาอินโดนีเซยี, 
ภาษารสัเซยี, ภาษามองโกเลยี, ภาษาบคัลาเทศ, ภาษาปากีสถาน, 
ภาษาเนปาล, ภาษากัมพูชา, ภาษาพมา่, ภาษาฝรัง่เศส, ภาษาเยอรมนั, 
ภาษาสเปน, ภาษาฟิลปิปินส,์ ภาษาอาหรบั, ภาษาศรลีงักา

☎1330
ศูนยแ์นะนำ�ก�รท่องเท่ียว 
องค์ก�รท่องเท่ียวเก�หลี

24ชัว่โมง ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี, ภาษาญีปุ่่น

09:00~18:00 ภาษาเวยีดนาม, ภาษาไทย, ภาษามาเลย/์ภาษาอินโดนีเซยี, ภาษารสัเซยี

☎1577-1366
หนว่ยง�นสง่เสรมิสขุภ�พและ

ครอบครวัเก�หลี
ศูนยท์�นรู1ี577-1366

24ชัว่โมง
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจนี, ภาษาเวยีดนาม, ภาษาฟิลปิปินส(์ภาษาตากาลอ๊ก), 
ภาษากัมพูชา(ภาษาเขมร), ภาษารสัเซยี, ภาษามองโกเลยี, ภาษาญีปุ่่น, 
ภาษาไทย, ภาษาลาว, ภาษาอุซเบก, ภาษาเนปาน

 

Thailand



Корона19-ын шинжилгээ өгөх шаардлагатай тохиолдол 
❶  Эмчийн дүгнэлтээр шалтгаан тодорхой бус уушгины хатгалгаа туссан зэрэг  
      корона19-ын халдвар авсан байж болзошгүй хүн

❷  Гадаадын оронд зорчиж байсан ба БНСУ-д орж ирсэн өдрөөс хойш 14 хоногийн 
      дотор халуурах(37.5℃ -ээс дээш) буюу амьсгалын замын шинж тэмдэг (ханиалгах, 
      амьсгалахад хүндрэлтэй байх зэрэг) илэрч буй хүмүүс

❸  Корона Вирусын халдвар19- ийн олон нийтийг хамарсан дотоодын дэгдэлттэй 
      хамааралтай бөгөөд 14 хоногийн дотор халуурах(37.5℃ -ээс дээш) буюу амьсгалын 
      замын шинж тэмдэг (ханиалгах, амьсгалахад хүндрэлтэй байх зэрэг) илэрч буй хүмүүс 

1339(1345 эсвэл 1330-тай холбоно) Гадаад хэлнээр үйлчилгээ үзүүлэх цаг, төрөл
Утасны дугаар Ажлын цаг Хэл

☎1345
Хууль зүйн яам Гадаад иргэдийн 

нэгдсэн 
мэдээллийн төв

24 цаг Англи, Хятад

09:00~18:00
Япон, Вьетнам, Тайланд, Малайз / Индонез, Орос, Монгол, 
Бангладеш, Пакистан, Балба, Камбож, Мьянма, Франц, 
Герман, Испани, Филиппин, Араб, Шри-Ланка

☎1330
Солонгосын Аялал жуулчлалын 
корпораци Аялал жуулчлалын 

мэдээллийн төв

24 цаг Англи, Хятад, Япон 

09:00~18:00 Вьетнам, Тайланд, Малайз / Индонез, Орос

☎1577-1366
Солонгосын эрүүл гэр бүлийг 

дэмжих хүрээлэн
Данури төв 1577-1366 

24 цаг Англи, Хятад, Вьетнам, Филиппин(Тагалог), Камбож(Хмер), 
Орос, Монгол, Япон, Тайланд, Лаос, Узбек, Балба

 

Корона19 халдварт өвчний шинж тэмдэг зэрэг мэдээллийг 1339 лавлах 
төвтэй холбогдон авч, Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх албантай 
холбоотой санал гомдол болон ахуй амьдралын мэдээллийг Гадаад иргэдийн 
нэгдсэн мэдээллийн төв 1345 дугаарт холбогдон авах боломжтой.
※※1339 лавлах төвтэй холбогдон мэдээлэл авж болно, шаардлагатай тохиолдолд гурвалсан 
      холболтоор орчуулага хийлгэх боломжтой.

Мэдэгдэл
❶  Дээрх нөхцөл байдлуудаас үүдэн шинжилгээ өгөх тохиолдолд иргэний харьяалал, 
      оршин суух зөвшөөрөлтөй эсэхээс үл хамааран БНСУ-н иргэнтэй нэгэн адилаар
      шинжилгээний төлбөр авахгүй.
      Шинж тэмдэг илэрвэл 1339 лавлах төвтэй холбогдон мэдээлэл авч, эрүүл мэндийн 
      төв болон ойролцоо шинжилгээ авч буй газарт хандана уу.

❷  Оршин суух эрхгүй ч (хууль бус оршин суугч), корона19 халдварт өвчний шинж тэмдэг
      илэрэн эмнэлгийн байгууллагад эмчлүүлсэн тохиодолд Гадаадын иргэн, харьяатын
      асуудал эрхлэх албанд мэдээлэхгүй ба дайчлан баримчилгаанаас түтгэлзүүлнэ.

Mongolia



Thời gian tư vấn và các thứ tiếng áp dụng tại trung tâm 1339
(kết nối 1345 hoặc 1330) và tổng đài Danuri 1577-1366 

Trường hợp phải kiểm tra corona19
❶  Những người bị nghi ngờ nhiễm corona19, viêm phổi không rõ nguyên nhân v.v... 
      theo nhận xét của bác sỹ.
❷  Người đi nước ngoài về, sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc trong vòng 14 ngày 
      phát sốt 37.5℃ trở lên hoặc xuất hiện triệu chứng về hô hấp (ho, khó thở v.v...)
❸  Người có liên quan dịch tễ đến các vụ nhiễm vi rút corona19 bùng phát tập thể trong nước,   
       trong vòng 14 ngày phát sốt 37.5℃ trở lên hoặc xuất hiện triệu chứng về hô hấp
       (ho, khó thở v.v...)

Số điện thoại Thời gian sử dụng Ngôn ngữ

☎1345
Bộ tư pháp, trung tâm hướng 

dẫn tổng hợp người nước 
ngoài 

24giờ Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc

09:00~18:00

Tiếng Nhật, tiếng Việt Nam, tiếng Thái , tiếng Mã Lai/tiếng 
Indonesia, tiếng Nga, tiếng Mông Cổ, tiếng Bangladesh, tiếng 
Pakistan, tiếng Nepal, tiếng Campuchia, tiếng Myanma, tiếng Pháp, 
tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philipines, tiếng Ả Rập, tiếng Sri 
Lanka

☎1330
Trung tâm hướng dẫn du lịch 
tổng công ty du lịch Hàn Quốc

24giờ Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật

09:00~18:00 Tiếng Việt Nam, tiếng Thái, tiếng Mã Lai/tiếng Indonesia, 
Tiếng Nga

☎1577-1366
Viện chấn hưng gia đình khỏe 

mạnh Hàn Quốc
Tổng đài Danuri 1577-1366

24giờ
Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt nam, Philipines(Tagalog), 
tiếng Capuchia(tiếng Khờ me), tiếng Nga, tiếng Mông cổ, tiếng 
Nhật, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Uzbek, tiếng Nepal

 

Các thắc mắc liên quan đến triệu chứng hoặc khoanh vùng trường hợp liên quan 
đến corona19 hãy liên hệ với tổng đài 1339, nếu hỏi về hướng dẫn dân sự liên quan 
đến xuất nhập cảnh và thông tin sinh hoạt vui lòng liên hệ với trung tâm hướng dẫn 
tổng hợp dành cho người nước ngoài 1345 sẽ nhận được thông tin chi tiết.
※※Sau khi hỏi tổng đài 1339, nếu cần thiết có thể kết nối máy 3 bên.

Xin thông báo
❶  Tương ứng với các trường hợp trên nếu nhận xét nghiệm chẩn đoán sẽ không xét đến 
      quốc tịch, hay tư cách cư trú, giống như người dân trong nước không phát sinh lệ phí .
      Nếu phát sinh triệu chứng hãy liên hệ với tổng đài 1339 sau đó đến sở y tế v.v.. 
      Hãy sử dụng phòng khám sàng lọc gần nhất. 

❷  Dù trường hợp hết tư cách cư trú (bất hợp pháp) nếu đang điều trị ở cơ quan y tế do có triệu 
      chứng liên quan đến corona19 cũng không thông báo cho phòng xuất nhập cảnh và văn 
      phòng người nước ngoài và việc kiểm soát cũng sẽ được hoãn lại.
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